ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     TỈNH BẾN TRE                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số: 830/QĐ-UBND                                Bến Tre, ngày 02  tháng 5  năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục nghiên cứu khoa học

và phát triển công nghệ năm 2008 - 2009

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Quy định xác định các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của tỉnh Bến Tre được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tại Quyết định số 32/2007/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2007;

Căn cứ Biên bản số 42/BB-SKHCN ngày 14 tháng 4 năm 2008 của Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh về việc xem xét danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2008 - 2009;

Theo đề nghị của Ông Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 216/SKHCN-QLKH ngày 14 tháng 4 năm 2008 về việc xin phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ năm 2008 - 2009,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2008 - 2009 tỉnh Bến Tre gồm 20 đề tài, dự án (danh mục kèm theo).

Điều 2. Giao nhiệm vụ cho Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hướng dẫn các đơn vị đăng ký biên soạn thuyết minh khoa học và tiến hành xét duyệt, tuyển chọn, quản lý thực hiện công trình theo quy chế hiện hành về quản lý các chương trình đề tài, dự án cấp tỉnh.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các ngành, các địa phương có liên quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre và các đơn vị đăng ký đề tài, dự án trong danh mục kèm theo có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                                      CHỦ TỊCH

                                                                       Cao Tấn Khổng

	        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2008-2009

(Ban hành kèm theo Quyết định số 830/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh)
	Ghi chú
	Chương trình: Chương trình ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ phát triển CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn
	

	
	
	Thời gian
	
	2008-2009

	
	
	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	Trung tâm giống và cây trồng tỉnh

	
	
	Yêu cầu sản phẩm
	
	- Chuyển giao quy trình kỹ thuật về trồng xen ổi trong vườn cây có múi (cam, bưởi).

- Đánh giá kết quả việc trồng ổi xen vườn cây có múi đối với việc hạn chế bệnh vàng lá Greening và thu nhập tăng thêm.

- Tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho kỹ thuật viên và nông dân.

- Xây dựng giải pháp nhân rộng.

Đơn vị tiếp nhận:

- BCN chương trình bưởi da xanh.

- Chủ nhiệm dự án bưởi da xanh tại 5 huyện: Chợ Lách, Châu Thành, thị xã, Mỏ Cày, Giồng Trôm.

- Trung tâm Khuyến nông.

	
	
	Mục tiêu, nội dung
	
	Mục tiêu: 
Xây dựng mô hình trồng xen ổi trong vườn bưởi da xanh nhằm để hạn chế rầy chổng cánh, rầy mềm truyền bệnh vàng lá gân xanh đồng thời tăng thu nhập trên đơn vị canh tác trong điều kiện bưởi trồng mới chưa cho thu nhập.

Nội dung:

- Xây dựng mô hình trồng ổi xen vườn cam.

- Trồng xen cây ổi trên vườn Bưởi da xanh với tổng diện tích 20-30 ha (bình quân 0,2-0,5ha/điểm trình diễn) thuộc chương trình phát triển 4.000 ha bưởi da xanh đến năm 2010.

- Đánh giá về mặt môi trường và kinh tế.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ cho 05 chủ nhiệm dự án, 10 KTV cơ sở và 100 nông dân tham gia mô hình.

	ỦY BAN NHÂN DÂN
    TỈNH BẾN TRE

​​​​           


	
	Tên đề tài, dự án
	
	Dự án: Xây dựng mô hình trồng xen ổi trong vườn cây có múi để phòng chống bệnh vàng lá Greening.
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	2008-2009
	

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	- Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre, chủ trì - Trung tâm nghiên cứu và phát triển mía đường, phối hợp.
	

	Yêu cầu sản phẩm
	- Tuyển chọn được 2-3 giống có năng suất 100 tấn/ha, chữ đường 11 CCS để bổ sung vào cơ cấu giống.

- Vườn ươm cung cấp giống tại địa phương.

Đơn vị tiếp nhận: 

- Công ty Cổ phần Mía đường Bến Tre.

- Hộ sản xuất.
	- Mô hình chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm khép kín an toàn về chất lượng và đảm bảo về môi trường.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường.

- Các quy trình sản xuất khép kín sản phẩm an toàn cho gia súc, gia cầm và xử lý môi trường có hiệu quả.

- Đào tạo tập huấn.

Đơn vị tiếp nhận:

- Các hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm (trang trại hoặc liên kết) trên địa bàn thị xã.

	Mục tiêu, nội dung
	Mục tiêu: 
Tạo được bộ giống mới cho nguồn giống mía tại địa phương thông qua việc xây dựng vườn giống tại cơ sở với các giống mía mới có năng suất 100 tấn/ha, chất lượng 11 CCS phù hợp với vùng đất phèn mặn.

Nội dung:

- Bình tuyển các giống mía trong và ngoài tỉnh.

- Khảo nghiệm 2-3 giống mía mới có triển vọng.

- Xây dựng vườn ươm cung cấp giống tại địa phương. 
	Mục tiêu: 
Xây dựng mô hình sản xuất an toàn về chất lượng và đảm bảo môi trường phục vụ tiêu dùng đảm bảo sức khoẻ nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, thương mại, du lịch, an sinh xã hội.

Nội dung: 

- Chọn nông hộ có năng lực và nhu cầu.

- Xây dựng mô hình thực nghiệm cho các đối tượng gia súc, gia cầm…

- Quy mô: 02-03 trang trại hoặc hộ liên kết khép kín.

- Kỹ thuật áp dụng: quy trình nuôi an toàn và xử lý môi trường.

- Chuyển giao công nghệ và kỹ thuật.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường của mô hình.

- Quảng bá.

	Tên đề tài, dự án
	Dự án: Tuyển chọn một số giống mía mới nhập nội có năng suất, chất lượng cao cho vùng mía Bến Tre.
	Dự án: Xây dựng mô hình sản xuất sản phẩm an toàn gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã.
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	2008-2009
	

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	Phòng Kinh tế Chợ Lách
	

	Yêu cầu sản phẩm
	- Quy trình canh tác sử dụng phân hữu cơ vi sinh để cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái vườn măng cụt, bưởi da xanh, sầu riêng và chôm chôm.

- Đánh giá hiệu quả kinh tế, môi trường mô hình.

* Năng suất: tăng 10%/vụ.

* Phẩm chất: đạt tiêu chuẩn GAP.

- Đào tạo, tập huấn, chuyển giao công nghệ.

- Giải pháp nhân rộng.

Đơn vị tiếp nhận:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông.
- Phòng Kinh tế các huyện Chợ Lách, Châu Thành, thị xã, Giồng Trôm, Mỏ Cày.
	

	Mục tiêu, nội dung
	Mục tiêu: 

Cải thiện năng suất và phẩm chất trái các vườn canh tác liên tiếp lâu năm của vùng sản xuất trái cây truyền thống Chợ Lách, Bến Tre.

Nội dung:
- Tiếp tục khảo sát sự suy thoái độ phì nhiêu hoá lý và sinh học đất liếp vườn trồng măng cụt, chôm chôm, sầu riêng và bưởi da xanh.

- Xây dựng điểm trình diễn trên 04 loại cây chủ lực như: măng cụt, sầu riêng, chôm chôm và bưởi da xanh.

- Diện tích: 2.4ha.

- Cải thiện độ phì nhiêu về hoá lý và sinh học qua cung cấp các dạng phân hữu cơ vi sinh.

- Cải thiện năng suất và phẩm chất trái măng cụt, chôm chôm, bưởi da xanh và sầu riêng. 
	

	Tên đề tài, dự án
	Dự án: Xây dựng mô hình và đánh giá hiệu quả của phân hữu cơ vi sinh trong cải thiện chất lượng đất, năng suất và phẩm chất trái vườn măng cụt, bưởi da xanh, sầu riêng và chôm chôm tại huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre.
	Đề tài: Xác định cơ chế tác động của phân hữu cơ trong việc khắc phục hiện tượng xì mủ, sượng trái 
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	2008-2009
	

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	Đại học Cần Thơ
	

	Yêu cầu sản phẩm
	- Cơ chế tác động của phân hữu cơ đến hiện tượng xì mủ, sượng trái và chất lượng trái.

- Quy trình bón phân hữu cơ trên những vùng đất khác nhau.

Đơn vị tiếp nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông.

 - Phòng Kinh tế các huyện Chợ Lách, Châu Thành, thị xã, Giồng Trôm, Mỏ Cày.
	

	Mục tiêu, nội dung
	Mục tiêu:
- Xác định cơ chế tác động của phân hữu cơ đến hiện tượng xì mủ, sượng trái măng cụt.

- Nâng cao phẩm chất trái măng cụt.

- Ổn định hiệu quả của phân hữu cơ. 

Nội dung:

- Nghiên cứu vai trò của phân hữu cơ trong việc bình ổn “ẩm độ đất” và “tiềm thế nước” của lá cây măng cụt.

- Nghiên cứu vai trò của phân hữu cơ trong việc “ổn định” và “cung cấp cân đối” dưỡng chất cho cây măng cụt.

- Nghiên cứu vai trò của phân hữu cơ trong ổn định màng tế bào vỏ trái măng cụt.

- Xây dựng mô hình trình diễn về liều lượng bón phân hữu cơ tại nhiều nơi trên địa bàn 2 huyện Châu Thành, Chợ Lách tỉnh Bến Tre: 10 ha.
	 Mục tiêu:
 - Sản xuất thuốc đông dược phòng trị bệnh gan thận  mủ cá tra công suất 200kg/ngày.

 - Chi phí dùng thuốc giảm 40% so với tây dược trong giai đoạn ương giống và nuôi thịt xuất khẩu cá tra.

 Nội dung:

 - Sản xuất thuốc đông dược.



	Tên đề tài, dự án
	Và nâng cao phẩm chất trái măng cụt tại Bến Tre.
	Dự án: Sản xuất và phòng trị bệnh gan thận mủ ở cá tra bằng thuốc đông dược.
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	2008-2009
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	KS. Dương Văn Hai
	Tuyển chọn



	Yêu cầu sản phẩm
	 - Quy trình sản xuất đông dược phòng trị bệnh gan thận mủ cá tra công suất 200kg/ngày.

 - Mô hình sản xuất thử nghiệm nuôi và điều trị bệnh với chi phí điều trị giảm 40% so với tây dược. 
 Địa chỉ áp dụng:

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Trung tâm Khuyến ngư.

 - Các cơ sở nuôi cá da trơn.


	 - Thu được cá mú thương phẩm đạt chất lượng với năng suất : 16 tấn/ha.

 - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật nuôi thương phẩm cá mú nước ngọt.

 - Giải pháp nhân rộng.

  Đơn vị tiếp nhận:

 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Trung tâm Khuyến ngư.

 - Trại cá giống tỉnh.

	Mục tiêu, nội dung
	 - Phòng và trị bệnh gan thận mủ: thuốc được pha loãng với nước vừa đủ phun đều lên thức ăn.

 + Phòng bệnh: liều 3g/1 kg thức ăn, cho ăn 3 ngày, 10 ngày phòng bệnh 1 lần.

 + Trị bệnh: 3g/1 kg thức ăn, cho ăn liên tục từ 7-10 ngày.
	Mục tiêu: 

 - Hoàn thiện quy trình nuôi cá mú thương phẩm ở vùng nước ngọt.

 - Chuyển đổi tập quán canh tác nhỏ lẻ, thủ công, hiệu quả kinh tế thấp sang hình thức canh tác mới có áp dụng công nghệ và kỹ thuật, hiệu quả  kinh tế cao.

 Nội dung:

 - Quy mô : 5.000m2, 2 con/m2.

 - Chọn nông hộ có đủ năng lực và nhu cầu.

 - Tập quán kỹ thuật.

 - Khảo sát, di nhập giống.

 - Kiểm tra đánh giá hiệu quả, đúc kết quy trình kỹ thuật nuôi tại Bến Tre.

 - Hội thảo rút kinh nghiệm.

 - Tuyên truyền quảng bá.



	Tên đề tài, dự án
	
	Dự án: Nuôi thương phẩm cá mú nước ngọt trong ao (nguồn cá giống nhập từ Úc).
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	Ghi chú
	
	Chương trình 2: Chương trình đổi mới công nghệ phục vụ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

	

	Thời gian
	2008-2009
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	Tuyển chọn
	
	Sở Khoa học và Công nghệ

	Yêu cầu sản phẩm
	 - Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống và ương nuôi cá chẻm tại tỉnh Bến Tre.

 * Sản xuất giống: 200.000 con.

 * Đảm bảo tỷ lệ thành công ương nuôi 70%.

 Đơn vị tiếp nhận: 
 - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 - Trung tâm Khuyến ngư.

 - Trại cá giống tỉnh.


	
	- 80% cơ sở chế biến dừa và thủy sản, được tập huấn,  về tiết kiệm nhiên liệu sản xuất sạch hơn và được 

	Mục tiêu, nội dung
	 Mục tiêu:

 Hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống, ương, nuôi, nuôi thâm canh/bán thâm canh cá chẻm tại Bến Tre.

 Nội dung:

 - Quy mô:

    * Sản xuất giống: 200.000 con.

    * Ương nuôi: 5.000 ha.

 - Khảo sát chọn lựa đơn vị tư vấn.

 - Tập huấn chuyển giao quy trình công nghệ và kỹ thuật sản xuất giống, ương, nuôi cá chẻm tại Bến Tre.

 - Thực tập tại cơ sở chuyển giao.

 - Hướng dẫn hoàn thiện công nghệ và thao tác kỹ thuật tại Bến Tre.

 - Kiểm tra đánh giá hiệu quả, đúc kết quy trình kỹ thuật sản xuất giống, ương, nuôi thâm canh/bán thâm canh cá chẻm tại Bến Tre.

 - Hội thảo rút kinh nghiệm.

 - Tuyên truyền quảng bá.
	
	 Mục tiêu:

- Nâng cao hiệu quả sản xuất, sức cạnh tranh cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tích cực vào việc bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của ngành 

	Tên đề tài, dự án
	Dự án: Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và ương nuôi cá chẻm tại Bến Tre.
	
	Chương trình: Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn 
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	Ghi chú
	

	Thời gian
	

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	

	Yêu cầu sản phẩm
	đánh giá kiểm toán năng lượng.

 - Đề xuất mô hình và nhóm giải pháp khả thi về tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn các chủ thể tham gia dự án.

 - Tiết kiệm được trên 15% nhiên liệu và trên 10% chi phí ở các chủ thể tham gia dự án.

 - Tài liệu hướng dẫn mẫu cho các loại hình SX trên.

Đơn vị hưởng lợi

 - Các cơ sở SX.
 - Sở Tài nguyên và Môi trường.

 - Sở Công Thương.

 - Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh.



	Mục tiêu, nội dung
	công nghiệp cho 50-100 cơ sở chế biến dừa và thủy sản, 5-10 cơ sở chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm để tiết kiệm nhiên liệu 10-15% và tiết kiệm chi phí sản xuất 7-10%. 

 - Tranh thủ nguồn lực đầu tư từ nước ngoài (chuyên gia, tài chính).

 Nội dung:

 - Điều tra, khảo sát thực trạng sản xuất ngành dừa, thủy sản và chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh. 

 - Tuyên truyền nâng cao nhận thức và năng lực cho lực lượng quản lý và công nhân tại các cơ sở, doanh nghiệp về tiết kiệm nhiên liệu và sản xuất sạch hơn.

 - Tổ chức triển khai các dự án trình diễn về áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong tiết kiệm nhiên liệu sản xuất sạch hơn tại các cơ sở sản xuất đã được lựa chọn.

 - Thực hiện công tác kiểm toán, giám sát và đánh giá hiệu quả của việc tiết kiệm nhiên liệu và sản xuất sạch hơn tại các cơ sở, doanh nghiệp. 

  Các dự án ưu tiên: 

 1. Dự án: Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thực phẩm từ dừa (kẹo dừa, thạch dừa, cơm dừa nạo sấy).

 2. Dự án: Tiết kiệm năng lượng và sản xuất sạch hơn trong ngành chế biến thủy sản.

 3. Dự án: Tiết kiệm năng lượng trong chiếu sáng công cộng. 



	Tên đề tài, dự án
	trong hoạt động sản xuất ngành dừa,  thuỷ sản và chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bến Tre.
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	Chương trình 3: Chương trình nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn

	

	Thời gian
	
	2008-2009
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	Sở Công Thương
	
	Tuyển chọn

	Yêu cầu sản phẩm
	
	Bản vẽ thiết kế chế tạo máy lột vỏ dừa khô công suất 500trái/giờ.

- Quy trình và công nghệ chế tạo máy lột vỏ dừa khô. 

- Tài liệu hướng dẫn vận hành sử dụng và bảo trì máy lột vỏ dừa. 

  Đơn vị tiếp nhận: 

- TT Ứng dụng tiến bộ Khoa học Công nghệ tỉnh.

- Các cơ sở sơ chế dừa trong tỉnh.
	
	- Báo cáo đánh giá thực trạng cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và tình hình chuyển dịch lao động ở tỉnh Bến Tre.

- Báo cáo phân tích đặc điểm, nguyên nhân và các 


	Mục tiêu, nội dung
	4. Dự án: Tiết kiệm năng lượng trong sinh hoạt, và dân dụng.
	  Mục tiêu: 
- Cơ giới hóa trong khâu lột vỏ dừa. Chế tạo máy lột vỏ dừa khô công suất 500trái/giờ, an toàn, cơ động, phù hợp với điều kiện sản xuất nhỏ lẻ ở nông thôn Bến Tre, khắc phục được khâu bóc vỏ dừa bằng thủ công đã tồn tại lâu đời năng suất thấp. 

- Khắc phục được tai nạn lao động.

  Nội dung:

- Nghiên cứu về lý thuyết chế tạo máy lột vỏ dừa 
- Nghiên cứu tính toán thiết kế máy lột vỏ dừa 

- Nghiên cứu và thực nghiệm xác định các thông số và chế độ hoạt động cho máy lột vỏ dừa. 


	
	Mục tiêu, nội dung:

- Đánh giá tổng quát thực trạng cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và tình hình chuyển dịch lao động ở tỉnh Bến Tre.

- Phân tích đặc điểm, nguyên nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và sự chuyển dịch lao động.



	Tên đề tài, dự án
	
	Đề tài :
 Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy lột vỏ trái dừa.
	
	Đề tài: Vấn đề  chuyển dịch lao động, cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực ở các 
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	Thời gian
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	Sở  Y tế

Sở Giáo dục và Đào tạo



	Yêu cầu sản phẩm
	 yếu tố ảnh hưởng đến cơ cấu dân cư, nguồn nhân lực và sự chuyển dịch lao động. 

- Dự báo xu hướng dịch chuyển lao động trong thời gian tới và hướng giải quyết.

- Đề xuất giải pháp và hoạch định chiến lược bố trí dân cư, đào tạo nhân lực.

Địa chỉ áp dụng:

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Công Thương.


	- Báo cáo đánh giá thực trạng công tác y tế học đường trong thời gian qua.

- Báo cáo phân tích nguyên nhân và các vấn đề có liên quan đến y tế học đường.

- Đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh tỉnh nhà.

 Địa chỉ áp dụng:


	Mục tiêu, nội dung
	- Dự báo xu hướng dịch chuyển lao động trong thời gian tới ở tỉnh Bến Tre, đề xuất hướng giải quyết.

- Đề xuất giải pháp và hoạch định chiến lược bố trí dân cư, đào tạo nhân lực nhằm vừa phục tốt cho đô thị và khu cụm công nghiệp vừa hạn chế các tác động về sức  khỏe, môi trường, xã hội,..
	 Mục tiêu và nội dung:

- Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc sức khỏe học sinh góp phần từng bước cải thiện về sức khoẻ và điều kiện môi trường trường học theo mô hình trường học nâng cao sức khỏe vận dụng theo hướng dẫn của WHO và mô hình của một số quốc gia, mô hình trường học sạch đẹp và an toàn.

- Xác định thực trạng về công tác y tế ở học đường trong thời gian qua và tìm 


	Tên đề tài, dự án
	khu đô thị và khu cụm công nghiệp của tỉnh Bến Tre; thực trạng và giải pháp.
	Đề tài: Khảo sát,  đánh giá thực trạng công tác y tế học đường ở các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2006-2008; đề xuất giải pháp.
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	Thời gian
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	UBND huyện Chợ Lách

	Yêu cầu sản phẩm
	- Sở Giáo dục và Đào tạo
- Sở Y tế
	- Báo cáo tổng kết quá trình hình thành và phát triển vườn cây ăn trái và sản xuất cây giống – hoa kiểng ở Cái Mơn huyện Chợ Lách.

- Báo cáo tổng hợp kinh nghiệm sản xuất của nông dân sản xuất giỏi, nông dân sáng tạo.

- Báo cáo nhận xét của các nhà khoa học.

- Quy trình kỹ thuật sản xuất giống - hoa kiểng đặc thù trên cơ sở đúc kết kinh nghiệm sản xuất và sáng tạo của nông dân (5-10 quy trình).

- Định hướng phát triển vườn cây ăn trái gắn với phát triển du lịch.

 Địa chỉ áp dụng:

- Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách.

- Sở Văn hóa thể thao và Du lịch.


	Mục tiêu, nội dung
	hiểu các yếu tố liên quan.
- Đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm góp phần xây dựng mô hình trường học nâng cao sức khỏe.


	 Mục tiêu:

- Xác định quá trình hình thành vườn cây ăn trái và sản xuất cây giống – hoa kiểng. 

- Tổng hợp đúc kết được các sáng kiến, cải tiến, kinh nghiệm sản xuất của nông dân và những nhận xét đánh giá của các nhà khoa học.

- Xây dựng định hướng phát triển kinh tế vườn, cây giống, hoa kiểng kết hợp với du lịch sinh thái.
 Nội dung:
- Điều tra quá trình hình thành và phát triển vườn cây ăn trái và sản xuất giống.

- Tổng kết kinh nghiệm của nông dân sản xuất giỏi, nông dân sáng tạo.

- Đánh giá, nhận xét đánh giá của các nhà khoa học về kinh nghiệm sán xuất, sáng tạo.

- Xây dựng định hướng phát triển kinh tế vườn, cây giống, hoa kiểng kết hợp với du lịch sinh thái.



	Tên đề tài, dự án
	
	Đề tài: Quá trình  hình thành vườn cây ăn trái và sản xuất cây giống – hoa kiểng ở Cái Mơn huyện Chợ Lách.
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	Thời gian
	2008-2009
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	Sở Y tế
	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

	Yêu cầu sản phẩm
	- Xác định được tỷ suất COPD hiện mắc trong độ tuổi 25-80 và giới tính.

- Phân độ được COPD theo tiêu chuẩn GOLD

- Xác định được mối liên quan các yếu tố môi trường.

- Các yếu tố phơi nhiễm từ nghề nghiệp.

- Xác định mối tương quan giữa điều kiện KTXH với tỷ suất COPD.

- Đề xuất các giải pháp hạn chế cụ thể, khả thi sát thực tế.
 Địa chỉ áp dụng:

- Sở Y tế.

- Bệnh viện các huyện thị trong tỉnh Bến Tre.

- Trung tâm Y tế dự phòng.
	- Các mô hình đạt kết quả tốt theo dự kiến.

- Các giải pháp có tính khả thi cao, đạt chuẩn, chất lượng theo yêu cầu.

 Địa chỉ áp dụng:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bến Tre.

	Mục tiêu, nội dung
	 Mục tiêu và nội dung:

- Xác định tỷ suất COPD hiện mắc trong dân số chung của 3 huyện Mỏ Cày, Thạnh Phú, Chợ Lách – Bến Tre theo tiêu chuẩn phế dung ký hướng dẫn của BTS, ÁT, ERS, GOLD.

- Xác định các yếu tố nguy cơ có liên quan trong vùng dân cư mắc phải.

- Đề xuất các giải pháp hạn chế cụ thể, khả thi sát thực tế.


	 Mục tiêu và nội dung:

- Làm rõ một số vấn đề lý luận, thực tiễn xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị của tỉnh, xây dựng giải pháp, tổ chức thực nghiệm mô hình, rút kinh nghiệm đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn lực lượng vũ trang trong giai đoạn mới để thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TW



	Tên đề tài, dự án
	Đề tài: Khảo sát tỷ lệ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và các yếu tố liên quan ở cộng đồng dân cư khu vực Cù lao Minh tỉnh Bến Tre.
	Đề tài: Xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị nhằm nâng cao hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị lực lượng vũ trang nhân dân tỉnh Bến Tre trong giai đoạn mới.
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	Chương trình 4: Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin

	

	Thời gian
	
	
	2008-2009

	Đvị thực hiện, phối hợp
	
	
	Tuyển chọn

	Yêu cầu sản phẩm
	
	
	- Báo cáo hiện trạng dữ liệu quản lý đô thị. 

- Quy trình công nghệ nhập và cập nhật dữ liệu.

- Module phần mềm GIS quản lý đô thị.

- Cơ sở dữ liệu GIS nền và chuyên đề (nhà, đất, giao thông, quy hoạch).

 Địa chỉ áp dụng:

- Sở Xây dựng.

- Phòng Quản lý đô thị thị xã.



	Mục tiêu, nội dung
	- Đề xuất giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị:

+ Ở 3 cấp: tỉnh, huyện thị và xã (phường, thị trấn).

+ Trong 3 lực lượng: bộ đội thường trực, dự bị động viên và dân quân tự vệ.

- Xây dựng các mô hình: thực hiện các giải pháp ở các cơ quan, đơn vị.

- Nghiên cứu rút kinh nghiệm để tổng hợp thành các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trong lực lượng vũ trang toàn tỉnh.
	
	 Mục tiêu:

- Thiết kế quy trình và xây dựng cơ sở dữ liệu GIS nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ nhu cầu của người dân.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ các phòng ban và Ủy ban nhân dân quản lý, phân tích, đánh giá cũng như cập nhật biến động dữ liệu phục vụ quản lý đô thị thị xã Bến Tre.
- Nâng cao năng lực quản lý đô thị của các cán bộ có liên quan.

 Nội dung:

- Khảo sát hiện trạng dữ liệu: các dữ liệu hiện hữu đang được lưu trữ bằng các phương tiện khác nhau 


	Tên đề tài, dự án
	
	
	Đề tài: Xây dựng hệ thống thông tin tích hợp phục vụ quản lý đô thị thị xã Bến Tre ứng dụng công nghệ GIS.
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	Thời gian
	
	2008-2009

	Đvị thực hiện, phối hợp
	
	Tuyển chọn

	Yêu cầu sản phẩm
	
	- Bảng các tiêu chí thống nhất về kinh tế - xã hội, tự nhiên ở xã, phường.

- Phần mềm quản lý cấp xã phường và phần mềm tích hợp cấp huyện thị và tỉnh.

 Địa chỉ áp dụng:
- Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

- Cục Thống kê.

- Các sở, ngành.

- Ủy ban nhân dân xã, phường.



	Mục tiêu, nội dung
	(giấy, máy tính,..) và các định dạng khác nhau. 
- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS: thu thập các dữ liệu liên quan gồm nhà, đất, quy hoạch và giao thông, xây dựng các quy trình nhập dữ liệu từ các nguồn tư liệu khác nhau. 

- Tiến hành xây dựng các lớp dữ liệu trong cơ sở dữ liệu GIS quản lý đô thị.

- Xây dựng chương trình hỗ trợ quản lý đô thị.

- Huấn luyện nhân lực ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý đô thị.


	 Mục tiêu:
- Xây dựng, cập nhật các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tự nhiên phục vụ cho công tác quản lý ở xã, phường, nâng cao hiệu quả của công tác quản lý hành chính Nhà nước.

- Xây dựng phần mềm tích hợp CSDL phục vụ điều hành, quản lý cấp huyện và tỉnh.

 Nội dung:

- Nghiên cứu, khảo sát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tự nhiên phục vụ cho công tác quản lý ở xã, phường. 

- Nghiên cứu thực trạng về tài liệu thống kê, lưu trữ số liệu về điều kiện tự nhiên, kinh tế và xã hội.

- Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, tự nhiên  phục vụ cho công tác quản lý ở xã, phường. 



	Tên đề tài, dự án
	
	Đề tài: Xây dựng cơ sở dữ liệu và phần mềm quản lý  kinh tế - xã hội và điều kiện tự nhiên ở cấp xã, phường.
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	Chương trình 5: Chương trình điều tra cơ bản sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường

	

	Thời gian
	
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	
	Phân viện Địa lý 

TP. HCM

	Yêu cầu sản phẩm
	
	
	- Thành lập bản đồ khả năng xâm nhập mặn của vùng trồng cây ăn trái chủ lực, tỷ lệ 1/25.000.

- Khoanh vùng trồng chuyên canh cây lâu năm, cũng như các vùng cây trồng đã và đang mất cân đối về dinh dưỡng, tỷ lệ 1/10.000.

- Phát hiện ngưỡng chịu mặn của một số cây ăn trái chính và ngưỡng bắt đầu ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây. Đề xuất giải pháp khắc phục.

- Kết quả đánh giá sự mất cân đối dinh dưỡng trên một số đối tượng

	Mục tiêu, nội dung
	- Dựa trên cơ sở bộ số liệu đã điều tra, xây dựng bảng   các tiêu chí và phần mềm quản lý cấp xã phường và phần mềm tích hợp cấp huyện, thị và tỉnh.


	
	 Mục tiêu:
- Xác định ngưỡng chịu mặn một số cây ăn trái chủ lực của tỉnh và sự ảnh hưởng của mặn trong đất ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây.

- Đánh giá sự mất cân đối dinh dưỡng của đất đối với cây ăn trái chủ lực (sầu riêng, cây có múi, chôm chôm, dừa ...) do việc canh tác chuyên canh lâu năm.

- Đề xuất các giải pháp khắc phục những hạn chế nêu trên, mang lại lợi ích kinh tế đạt hiệu quả cao.

 Nội dung:

- Khảo sát, điều tra tình hình xâm nhập mặn và hình thức canh tác của người dân trong thời gian qua và hiện tại. Từ đó nhận định được quy luật và sự phân bố của những vùng có khả năng dưới rễ bị mặn hóa và môi trường đất bị suy thoái, nhất là do mất cân đối về dưỡng chất.

- Lắp đặt các hệ thống thu mẫu “nước trong đất” theo tuyến và mặt cắt, xem xét sự nhiễm mặn trực tiếp do thủy triều và sự tích lũy mặn trong đất hằng năm (nhất là mùa nắng, là mùa nước mặn xâm nhập 


	Tên đề tài, dự án
	
	
	Đề tài: Khảo sát đánh giá sự mất cân đối dinh dưỡng trong đất và ngưỡng chịu mặn của một số cây ăn trái chủ lực tỉnh Bến Tre. Đề xuất các giải pháp khắc phục.
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	
	2008-2009

	Đvị thực hiện, phối hợp
	
	Viện Hải Dương học Nha Trang

	Yêu cầu sản phẩm
	 cây trồng, đề xuất các giải pháp khắc phục.

- Phần mềm dự báo diễn biến xâm nhập mặn và khả năng ảnh hưởng đến cây ăn trái.

 Đơn vị tiếp nhận:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Trung tâm Khuyến nông

- Phòng Kinh tế các huyện.
	- Báo cáo kết quả điều tra các chỉ tiêu môi trường ảnh hưởng chính đến đời sống và sinh trưởng của loài nghêu, sò huyết.

- Báo cáo kết quả điều tra các tác nhân môi trường thường xuyên  ảnh hưởng đến các vùng nuôi nghêu, sò huyết.

- Bộ chương trình tính toán, dự báo các quá trình trên.



	Mục tiêu, nội dung
	và sự cần thiết lấy nước của cây).

 - Dùng kỹ thuật đo địa vật lý kết hợp với kết quả phân tích hóa học, xác định chính xác nồng độ mặn và độ sâu tầng mặn trong đất.

- Lấy mẫu và phân tích các tính chất lý – hóa của đất và vùng nước trong đất. Đặc biệt chú trọng độ mặn có trong đất và nước trong đất, với hàm lượng các chất dinh dưỡng cần thiết cho cây.

- Ứng dụng công nghệ GIS trong việc dự báo diễn biến xâm nhập mặn và khả năng ảnh hưởng đến cây ăn trái.
	 Mục tiêu:

Lập được bảng các tiêu chuẩn và ngưỡng môi trường (nền đáy, nước, thời tiết, khí hậu, dinh dưỡng) tối ưu trong nuôi nghêu Bến Tre và hệ thống các cơ sở dữ liệu khoa học cùng các phương pháp luận để dự báo, cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi nghêu, sò huyết ở Bến Tre.

 Nội dung:

- Điều tra, so sánh và rút ra các chỉ tiêu môi trường ảnh hưởng chính đến đời sống và sinh trưởng của loài nghêu, sò huyết ở Bến Tre.

- Bố trí thí nghiệm (mô hình) đối chứng để xác định được các ngưỡng tối ưu cho các chỉ tiêu chính của 

	Tên đề tài, dự án
	
	Đề tài: Xây dựng các chỉ tiêu môi trường tối ưu trong nuôi nghêu, sò huyết và cơ sở dữ liệu dự báo, cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi nghêu, sò huyết tập trung ở Bến Tre.
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	Ghi chú
	
	

	Thời gian
	
	2008-2009

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	
	Tuyển chọn

	Yêu cầu sản phẩm
	- Báo cáo kết quả mô hình và đề xuất các phương pháp luận về dự báo và cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi nghêu, sò huyết.

- Hệ thống GIS sử dụng cho dự báo và cảnh báo.

 Đơn vị áp dụng:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Chi cục Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản.

- Trung tâm Khuyến ngư.

- Hợp tác xã nghề Rạng Đông.


	- Quy trình và công nghệ xử lý nước thải từ ao nuôi cá da trơn.

- Quy trình và công nghệ xử lý bùn thải từ đáy ao nuôi cá da trơn.

- Bản vẽ thiết kế hệ thống xử lý nước thải, bùn thải với với quy mô 2.000 -5.000 m2  mặt nước.

- Tài liệu hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý.

 Địa chỉ áp dụng:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Trung tâm Khuyến ngư.



	Mục tiêu, nội dung
	môi trường nuôi nghêu, sò huyết.

- Điều tra và thống kê các tác nhân môi trường thường ảnh hưởng đến các vùng nuôi nghêu, sò huyết ở Bến Tre, có so sánh với các địa phương hay các vùng nuôi nghêu trong và ngoài nước.

- Dựa trên cơ sở bộ số liệu đã điều tra, xây dựng các phương pháp luận hay mô hình để dự báo và cảnh báo diễn biến môi trường các vùng nuôi nghêu, sò huyết tập trung ở Bến Tre.
	 Mục tiêu: 

- Góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước, môi trường đất từ việc thải nước thải và bùn thải từ ao nuôi các da trơn đến môi trường xung quanh.

- Nâng cao được năng suất sản xuất của các ao nuôi cá da trơn tại tỉnh Bến Tre, qua việc tạo môi trường thích nghi, phù hợp cho đàn cá phát triển.

 Nội dung:

- Nghiên cứu và phân tích đặc tính nước thải, bùn thải từ các ao nuôi cá  



	Tên đề tài, dự án
	
	Dự án: Chuyển giao công nghệ xử lý nước thải, bùn lắp đáy ao đối với các ao nuôi cá da trơn công nghiệp.
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	Ghi chú
	

	Thời gian
	

	Đơn vị thực hiện, phối hợp
	

	Yêu cầu sản phẩm
	- Các cơ sở nuôi cá da trơn.



	Mục tiêu, nội dung
	 da trơn.

- Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của mô hình nước thải, bùn thải.

- Nghiên cứu mô hình nước thải, bùn thải trong phòng TN.

- Thiết kế mô hình thực tế để xứ lý nước thải, bùn thải với quy mô 2.000 -5.000 m2  mặt nước.

- Đánh giá về kỹ thuật, môi trường, kinh tế.

- Đào tạo, tập huấn chuyển giao công nghệ xử lý cho các cơ sở.

	Tên đề tài, dự án
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